	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:           /TTr-BKHĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	Hà Nội, ngày    tháng 02 năm 2017

	
	


TỜ TRÌNH
Về xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

	  Kính gửi:
	Chính phủ



 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10218/VPCP-KTN ngày 25/11/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013) theo đúng trình tự, thủ tục về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; ý kiến của Thành viên Ban soạn thảo; ý kiến của các chuyên gia và các hiệp hội, ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đến nay Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã cơ bản hoàn chỉnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo Chính phủ như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

1. Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP 
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 (sau đây gọi tắt là Nghị định 210) được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp được ban hành với mục tiêu tạo đột phá trong việc thu hút các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 
Qua 3 năm thực hiện, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị định 210, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9800/BKHĐT-KTNN ngày 23/11/2016 gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị định và đề xuất các ý tưởng sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách. Đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 56 ý kiến bằng văn bản (trong đó có ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Tài chính và 23 ý kiến của các địa phương). Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin tóm tắt như sau:

a) Kết quả đạt được 
- Đến kế hoạch năm 2017, tổng số ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ là 379,5 tỷ đồng, cho 23 địa phương, thực hiện triển khai 64 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với tổng mức đầu tư là 6.400 tỷ đồng, các dự án đang tích cực triển khai và sẽ tạo thêm nhiều việc làm, giá trị sản xuất tại các địa phương.  Trong đó có 24 dự án dự án chăn nuôi; 40 dự án chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản.

- Các nội dung hỗ trợ của Nghị định Nghị định là khá phù hợp khi đã giải quyết một số khó khăn, rủi ro cho doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Quá trình thực hiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. 

- Về lĩnh vực hỗ trợ: Nghị định quy định hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đang có lợi thế và tiềm năng phát triển nhưng phát triển còn  nhỏ lẻ, thiếu tính chiến lược và không bền vững. Khi có sự hỗ trợ Nhà nước sẽ tạo động lực để phát triển theo hướng hiện đại, mang tính chiến lược dài hạn đảm bảo khả năng cạnh tranh sau này. 

- Về mức hỗ trợ: Các khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp được thiết kế theo hỗ trợ phần trăm mức đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng không quá một mức giá trị tuyệt đối; doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo các điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn dự án đầu tư theo quy định sẽ được Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư, do vậy sẽ đảm bảo minh bạch khi thực hiện. Hơn nữa, khi doanh nghiệp ước lượng được khoản hỗ trợ từ chính sách, sẽ tính toán được vốn đầu tư, lợi nhuận đầu tư, tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư.

-  Về tổ chức thực hiện: Đã quy định rõ hơn trách nhiệm hướng dẫn thực hiện của các bộ liên quan và các địa phương và thực hiện công khai nên đảm bảo tính minh bạch (Các bộ đã ban hành 04 Thông tư và 01 Quyết định để hướng dẫn chi tiết các nội dung của Nghị định); Đã quy định rõ các điều kiện để doanh nghiệp được nhận hỗ trợ được khi thực hiện sẽ tránh được chồng chéo, chủ quan trong việc hỗ trợ. 

- Về cơ chế tài chính: Có quy định cụ thể về nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư, trong đó quy định cụ thể về tỷ lệ nguồn vốn hỗ trợ giữa Trung ương và địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm của địa phương trong thực hiện chính sách; quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ giữa Trung ương và địa phương theo từng dự án nhằm đảm bảo địa phương căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và nhu cầu đầu tư thực tế để đề nghị hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương.

b) Về hỗ trợ ngân sách thực hiện chính sách:

+ Ngân sách trung ương

- Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện Nghị định 210 trong 3 năm (2015, 2016, 2017) là 279,5 tỷ đồng/tổng số 379,5 tỷ đồng cam kết hỗ trợ theo các văn bản thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn ngân sách trung ương, trong đó (Kế hoạch năm 2015 là 168,68 tỷ đồng; KH2016 là 78,4 tỷ đồng, KH2017 là 32,3 tỷ đồng).

- Tổng số dự án được hỗ trợ là 64 dự án của 23 địa phương, với tổng mức đầu tư là 6.400,9 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước/tổng mức đầu tư dự án tương đương 5,93%.
+ Ngân sách địa phương:

- Theo báo cáo của các địa phương, đến hết ngày 30/9/2016 các địa phương đã cam kết hỗ trợ khoảng 200 tỷ đồng cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Nghị định 210. 

- Khoản vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương trên là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 17, Nghị định 210 (hằng năm địa phương chi tối thiểu từ 2-5% ngân sách địa phương). Nếu thực hiện đúng Nghị định thì ngân sách địa phương chi cho thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp (mức tối thiểu 2%) là khoảng 20.000 tỷ đồng. 

+ Nhu cầu nguồn vốn: Tổng hợp nhu cầu vốn ngân sách trung ương từ các địa phương: Các địa phương đã thẩm định và tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư là khoảng 30 dự án, với nhu cầu vốn hỗ trợ khoảng trên 200 tỷ đồng. Nếu có nguồn vốn hỗ trợ, có thể cho các dự án triển khai ngay trong năm 2017. 

c) Một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định

- Về thủ tục hành chính: Theo quy định tại Nghị định 210 và các thông tư hướng dẫn, quá trình từ đề nghị hỗ trợ đến nhận hỗ trợ của doanh nghiệp chưa đơn giản với khoảng 15 bước (chi tiết tại phụ 1 kèm theo). Ngoài ra các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư về đất đai (đối với dự án mới đề nghị giao hoặc thuê đất) theo Luật Đất đai, thủ tục về cấp phép xây dựng theo Luật Xây dựng, thủ tục về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường làm mất nhiều thời gian, nguồn lực của doanh nghiệp, dẫn đến triển khai các dự án chậm. 

Do là chính sách mới, nhiều thủ tục mới, nên cũng gây nhiều khó khăn cho các cơ quan, cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, dẫn đến các dự án triển khai chậm trong thực tế. 

- Về đất đai: Ưu đãi đất đai quy định tại Điều 5, Điều 8 Nghị định 210 (Nhà nước ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất của nhà đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp, nông thôn khi được Nhà nước giao đất) chưa phù hợp với Luật Đất đai năm 2013. 

Hiện Luật Đất đai 2013 mới chỉ quy định việc giao đất nông nghiệp cho đối tượng hộ gia đình, còn đối với tổ chức kinh tế thì mới chỉ có hình thức thuê hàng năm hoặc lâu năm, đây chính là quy định dẫn đến những vướng mắc trong tích tụ đất nông nghiệp hiện nay, đất nông nghiệp chưa thực sự là hàng hóa và có giá trị thấp. 

Mặt khác, đất nông nghiệp (có giá trị giá trị thấp hơn đất ở) lại có quy định về thời hạn sử dụng (tối đa 50 năm) và hạn mức diện tích sử dụng, đây được xem là bất cập và phân biệt chính sách giữa hai loại đất trên, dẫn đến nhiều cản trở đối với việc tích tụ đất nông nghiệp; gây khó khăn cho doanh nghiệp khi cần diện tích đất lớn để đầu tư dự án nông nghiệp.

- Về điều kiện quy mô các dự án (từ Điều 10 – Điều 16 Nghị định 210), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhiều địa phương đề nghị giảm các quy mô công suất và tăng vốn hỗ trợ các dự án để có thể thu hút thêm được nhiều doanh nghiệp; 

- Về nguồn vốn hỗ trợ: Các địa phương đề nghị hỗ trợ từ ngân sách trung ương hầu hết là các địa phương khó khăn, chưa thực sự vào cuộc dẫn đến chưa bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương (Điều 17 Nghị định yêu cầu địa phương đối ứng từ 20%-40% đối với mỗi dự án; bố trí 2-5% ngân sách hàng năm để thực hiện chính sách). Trong quá trình xây dựng kế hoạch năm 2016, nhiều địa phương không bố trí vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp theo Nghị định 210. Tương tự năm 2017, khi Chính phủ có chủ trương giao tổng số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ để các địa phương chủ động bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực các tỉnh bố trí vốn thực hiện Nghị định 210 là rất ít. 

- Về thực hiện các luật mới: Nghị định ban hành năm 2013, tuy nhiên sau đó nhiều Luật có liên quan ra đời và có hiệu lực như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Các Luật này (và các văn bản hướng dẫn) còn có nhiều quy định trùng lặp, phát sinh thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp khi có dự án đầu tư có nhu cầu hưởng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Tóm lại, việc thực hiện Nghị định số 210 là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế trong khi các địa phương có nhu cầu đầu tư rất lớn, thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp, đặc biệt là khi các Luật mới được ban hành sau thời điểm ra đời của Nghị định dược ban hành nên các dự án được hỗ trợ chưa được nhiều. Các Bộ, ngành, địa phương đều thống nhất cần có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị định theo hướng đơn giản hóa về thủ tục hành chính, giảm điều kiện hỗ trợ và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện chính sách.

2. Căn cứ pháp lý

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”.
- Tại văn bản số 10218/VPCP-KTN ngày 25/11/2016 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trình Chính phủ trước 30/6/2017.
Tuy nhiên, do nhiều nội dung hỗ trợ, thủ tục hỗ trợ dự kiến sẽ được điều chỉnh mạnh mẽ theo tinh thần “Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động”, Ban soạn thảo đề xuất Chính phủ thay thế toàn bộ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. Vì vậy, tên của “Nghị định được đề xuất là Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”. 

Như vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP là đảm bảo căn cứ pháp lý cũng như yêu cầu thực tiễn của cuộc sống.
II. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục tiêu 
Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

Hai là, phát triển doanh nghiệp để trở thành hạt nhân cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Ba là, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước liên quan đến doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực và nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước.

Bốn là, giảm điều kiện hỗ trợ để mở rộng đối tượng tham gia, thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn.
2.  Một số định hướng sửa đổi (điểm mới của Nghị định)

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, Ban Soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Nghị định theo hướng:

Tiếp tục kế thừa các ưu điểm Nghị định 210/2013/NĐ-CP về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ;

Bổ sung các lĩnh vực mới có tiềm năng phát triển, giảm các điều kiện hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, cụ thể như sau:

(1) Về khuyến khích tích tụ đất đai: Tăng mức hỗ trợ thuê đất mở rộng quy mô sản xuất cho các doanh nghiệp (Nâng mức hỗ trợ tiền doanh nghiệp thuê đất của hộ gia đình từ 20 lên 40%) và cho phép sử dụng đất của nông lâm trường theo quy định tại điều 6 Nghị định 118/2014/NĐ-CP; Còn các nội dung tích tụ đất khác giao lại cho Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng chính sách. 

(2) Về đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ: Tăng mức hỗ trợ cho mua bản quyền, nghiên cứu tạo sản phẩm mới, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; hỗ trợ các dự án sản xuất giống cây trồng, cây dược liệu bằng công nghệ nhân mô, hỗ trợ xây dựng nhà lưới, nhà kính đối với các dự án sản xuất rau sạch, sản xuất hoa.

(3) Về tín dụng: Đang thực hiện theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Do đó, nội dung hỗ trợ sẽ không đề cập nhiều về chính sách tín dụng (ngoài việc cấp bù lãi suất cho nội dung phát triển công nghệ cao). 

(4) Hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Có quy định bổ sung tại Điều 10 về Chính sách tín dụng cho khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên việc này mình chỉ quy định khung, giao ngân hàng Nhà nước hướng dẫn ngân hàng thuông mại thực hiện. Tập trung hỗ trợ dự án nông nghiệp công nghệ cao để tăng tính linh hoạt và khả năng áp dụng chính sách (vì hiện tại chưa có quy định về dự án nông nghiệp công nghệ cao và các nội dung hỗ trợ).
 (4) Về điều kiện nhận hỗ trợ: Sẽ rà soát điều kiện nhận hỗ trợ theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách (giảm quy mô đối với chăn nuội lợn nái cao sản, trâu bò; giảm một số điều kiện trong chế biến lâm sản: Sử dụng nguyên liệu địa phương từ 60% xuống 40%; giá trị gia tăng tăng từ 2 lần xuống 1,2 lần…)

(5) Về phát triển thủy sản: Bổ sung hỗ trợ phát triển hạ tầng thiết yếu cho vùng nuôi thủy sản thâm canh và sản xuất giống chất lượng cao (điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường…)

(6) Về nguồn vốn hỗ trợ: Bổ sung quy định tỷ lệ sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và ngân sách địa phương là 2% để đảm bảo nguồn lực thực hiện (so với trước đây quy định chưa rõ về nguồn).

(7) Về cải cách thủ tục hành chính: Giảm thủ tục hành chính theo hướng rút gọn, đảm bảo mỗi cơ quan chỉ thực hiện 01 bước trong quy trình, từ 15 bước hiện nay xuống còn 7-8 bước.

(8) Về chính sách thuế: Hiện nay theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đối với các dự án lĩnh vực nông nghiệp đã được hưởng thuế suất ưu đãi 10%. Các Nghị định hướng dẫn không có quy định nào làm giảm khả năng tiếp cận ưu  đãi thuế suất của doanh nghiệp. Vì vậy, phạm vi của Nghị định không tập trung vào nội dung ưu đãi thuế suất.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Để xây dựng Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, trong đó có một số hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210. 


2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt lĩnh vực đầu tư, đầu tư công, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, tín dụng.


3. Thành lập Ban soạn thảo gồm đại diện các bộ ngành trung ương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Ủy ban Dân tộc; Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và  Môi trường; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
Ngày 09/2/2017 Ban Soạn thảo đã họp lần đầu.

Ngày 07/3/2017 Ban Soạn thảohọp lần thứ hai.


4. Khảo sát và lấy ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, các hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.


5. Lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (từ ngày 27/02/2017).

III. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


Dự thảo Nghị định có phạm vi điều chỉnh rộng. Vì vậy bố cục của Dự thảo Nghị định theo quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch (bố cục của Nghị định là Chương, Điều, Khoản, Điểm). 

Dự thảo Nghị định bao gồm 6 Chương với 28 Điều, cụ thể

Chương I (Điều 1 đến Điều 4 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư): Được giữ nguyên, kế thừa Nghị định 210. 


Chương II (Điều 5 đến Điều 7 quy định các ưu đãi về đất đai): Kế thừa các Điều, Khoản tương ứng của Nghị định 210, trong đó có điều chỉnh từ giao đất sang thuê đất để phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai; bổ sung các khuyến khích, hỗ trợ để tích tụ ruộng đất (trong đó cơ chế sử dụng đất đối với quỹ đất do các công ty nông, lâm trường quốc doanh quản lý).

Chương III (Điều 9 đến Điều 23 quy định về hỗ trợ đầu tư):

Điều 9 (Hỗ trợ đặc biệt cho nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng khoa học công nghệ): Kế thừa một số Khoản của Điều 9 Nghị định 210 đồng thời bổ sung một số nội dung theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 12086/BCT-KH ngày 16/12/2016 (bổ sung nội dung hỗ trợ mua bản quyền, nghiên cứu tạo sản phẩm mới, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới); bổ sung hỗ trợ các dự án nhân giống cây trồng, cây dược liệu bằng công nghệ nhân mô, hỗ trợ xây dựng nhà lưới, nhà kính đối với các dự án sản xuất rau sạch, sản xuất hoa…

Điều 10 (Hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao): Đây là nội dung mới bổ sung so với Nghị định  210, theo đó dự án đáp ứng tiêu chí sẽ được hỗ trợ kinh phi xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xử lý môi trường.


Điều 11 (Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường): Được giữ nguyên, kế thừa Nghị định 210.

Điều 12 (Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm): Kế thừa một phần Điều 10 Nghị định 210 và điều chỉnh giảm điều kiện về quy mô, giảm mức hỗ trợ theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 13 (Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc): Kế thừa một phần Nghị định 210, điều chỉnh giảm điều kiện về quy mô, giảm mức hỗ trợ đối với chăn nuôi bò theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 14 (Hỗ trợ trồng cây dược liệu, cây mắc ca): Cơ bản kế thừa Nghị định 210 và giảm yêu cầu về điều kiện đất đai.


Điều 15 (Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thủy, hải sản): 


- Bỏ điều kiện nuôi trồng hải sản xa bờ (tăng khả năng tiếp cận);


- Bổ sung nội dung hỗ trợ kinh phí đầu tư cho hạ tầng cấp thoát nước của vùng nuôi trồng thủy sản tập trung;


- Bổ sung hỗ trợ phát triển dịch vụ nghề cá trế biển.

Điều 16 (Hỗ trợ đầu tư cơ sở sấy nông, lâm thủy, hải sản): Bổ sung sản phẩm được hỗ trợ; giảm điều kiện về tỷ lệ nguyên liệu của địa phương từ 60% xuống 40% để tăng khả năng tiếp cận.


Điều 17 (Hỗ trợ chế biến cà phê theo phương pháp ướt): Đây là phương pháp chế biến cà phê cho chất lượng cao, tuy nhiên cần đầu tư nhiều thiết bị, nhà xưởng và kỹ năng: Đã tăng mức hỗ trợ và giảm điều kiện về tỷ lệ nguyên liệu của địa phương từ 60% xuống 40%.

Điều 18 (Hỗ trợ đầu tư chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc, Tây nguyên và các tỉnh có huyện nghèo): Được giữ nguyên, kế thừa Nghị định 210.


Điều 19 (Hỗ trợ đầu tư nhà máy chế biến nông, lâm, thủy hải sản và dược liệu, nhà máy cơ khí chế tạo, nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ): Kế thừa một phần Nghị định 210, tách nội dung chế biến và chế tạo để có mức hỗ trợ phù hợp hơn, thay đổi một số điều kiện theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 1,2 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu - Nghị định 210 là tăng 2,0 lần; giảm điều kiện về tỷ lệ nguyên liệu của địa phương từ 60% xuống 40%).


Điều 20 (Hỗ trợ công nghiệp phụ trợ địa phương): Nội dung hỗ trợ mới theo đề xuất của Bộ Công Thương, theo đó doanh nghiệp có dự án xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dự án xử lý môi trường làng nghề sẽ được hỗ trợ.

Điều 21 (Hỗ trợ cung cấp nước sạch nông thôn): Nội dung hỗ trợ mới để thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ cung cấp nước sạch ở nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm gánh nặng cho nhân sách.

Điều 22 (Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động): Nội dung hỗ trợ mới để đảm bảo đời sống cho công nhân,tạo điều kiện để người lao động gắn bó với doanh nghiệp; bổ sung nội dung thu hút người dân từ vùng lõi các vườn quốc gia, rừng đặc dụng.

Chương V (Điều 23: Nguồn vốn và cơ chế đầu tư): Ngoài quy định tỷ lệ bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách (giảm so với tỷ lệ quy định tại Nghị định 210), Dự thảo Nghị định quy định tỷ lệ bố trí ngân sách đầu tư phát triển của trung ương là 2%. 


Chương VI (Điều 24 đến Điều 28 quy định về tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành), trong đó Điều 24 quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ đầu tư theo hướng rút gọn, giảm thủ tục hành chính, đảm bảo mỗi cơ quan chỉ thực hiện 01 bước trong quy trình nhận hỗ trợ của doanh nghiệp.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ NGÀNH
1. Qua góp ý bằng văn bản, các bộ ngành địa phương đều thống nhất sự cần thiết xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 210. Các ý kiến, ý tưởng hoàn thiện chính sách đã được Ban Soạn thảo nghiên cứu, rà soát và tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Nghị định. 
2. Giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp:

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

1. Về tên gọi

Như đã báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị tên gọi Nghị định là “Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn”, trong đó có bãi bỏ hiệu lực Nghị định 210.

2. Về hiệu lực thi hành

Do tính cấp bách, phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kiến nghị cho phép Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

3. Về tổ chức thực hiện
a) Thành lập Ban chỉ đạo 

Đây là một chính sách rất quan trọng, có tính chất quyết định trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Do đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Thành phần gồm: Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và đầu tư (thường trực), Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và công nghệ, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam một số hiệp hội liên quan.
b) Về nguồn vốn

Hiệu quả của Nghị định được quyết định bởi khả năng cân đối vốn thực hiện chính sách. Do chủ trương của Chính phủ giao tổng số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trong trung hạn để các địa phương chủ động bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực nên nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét:

- Bố trí ngay khoảng 300 tỷ đồng cho khoảng 50 dự án đã có hồ sơ quy định nhưng chưa bố trí được vốn hỗ trợ trong năm 2017;

- Bố trí riêng khoảng 3.000 tỷ đồng trong khoản kinh phí chưa phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để thực hiện chính sách.

   Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, CT, TP;

- Vụ PC;

- Lưu: VT, KTNN,

	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Chí Dũng
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